
1 Nguyễn Thị Tình 20/01/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lê Thị Thơm 19/05/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Trịnh Thị Thủy 10/08/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Đậu Thị Thủy 12/08/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Trương Thị Hưng 16/06/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Nguyễn Thùy Trang 01/07/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Lê Thị Tứ 20/10/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Vũ Thị Hà 01/07/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Hồ Thị Nhung 10/10/1979 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Trần Thị Phượng 24/6/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Trần Thị Quang 13/03/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Nguyễn Thị Tâm 20/09/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

13 Hoàng Thị Hoa 27/11/1996 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

14 Vũ Thị Hiền 02/11/1997 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp
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Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN

1. MẦM NON HOA MAI

Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh

2. MẦM NON HOA HỒNG

Ghi chú



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

1 Đồng Thị Hiền 13/04/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lê Thị Vân 25/03/1974 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Đỗ Thị Oanh 10/09/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Hoàng Thị Lệ 28/05/1971 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Minh 15/07/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Nguyễn Thị Lý 10/07/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Lê Thị Thơm 20/06/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Lê Thị Hương 16/10/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Lê Thị Nhàn 02/05/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Lê Thị Ngọc Mai 06/10/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Nguyễn Thị Liên 08/01/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Phạm Thị Tuyết 04/05/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

13 Nguyễn Thị Quỳnh 10/08/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

14 Mai Thị Dung 10/10/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

15 Lê Thị Yến 12/08/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

16 Lê Thị Hạnh 10/08/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

17 Phạm Thị Thu Trang 05/10/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Nguyễn Thị Thu Hương 02/08/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3. MẦM NON MINH NGHĨA



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

2 Lường Thị Thuỷ 02/01/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Thuận 02/09/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học giáo dục mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Đỗ Thị Cường 10/10/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học giáo dục mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Đỗ Thị Duyên 07/10/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học giáo dục mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Lê Thị Yến 13/05/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Hà Thị Thuý 20/10/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học giáo dục mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Trần Thị Hương 15/05/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Nguyễn Thị Hiền 26/06/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học giáo dục mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Hạ Thị Oanh 15/03/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học giáo dục mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Đỗ Thuý Hằng 12/12/1997 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Nguyễn Thị Hương 17/03/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học giáo dục mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Hà Thị Thủy 04/05/1981 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lê Thị Huệ 15/11/1978 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Trần Thị Nhàn 25/05/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Trịnh Thị Lý 01/03/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Hiền 05/11/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Ngô Thị Hà 10/04/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4. MẦM NON MINH KHÔI



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

7 Nguyễn Thị Duyên 01/07/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Lê Thị Loan 23/01/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Lê Thị Tuyết 02/04/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Lường Thị Phương 23/7/1984 Thái Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Từ Thị Hằng 02/9/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Thanh 01/10/1981 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Nguyễn Thị Minh 20/10/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Vũ Thị Huyền 01/02/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Vũ Thị Cúc 01/9/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Mai Thị Nhung 01/02/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Trịnh Thị Sáu 15/02/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Mai Thị Hồng 20/12/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Vũ Thị Ánh Tuyết 12/12/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Bùi Thị Thêu 23/3/1987 Mường Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Phan Thị Hậu 30/5/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

13 Nguyễn Thị Thủy 6/12/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6. MẦM NON  VẠN THIỆN

5. MẦM NON VẠN THẮNG



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

1 Đồng Thị Hà 12/10/1972 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lê Thị Duyên 20/2/1974 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Cao Thị Phượng 24/01/1975 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Bùi Thị Nga 7/5/1981 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Phạm Thị Thể 20/12/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Nguyễn Thị Hương 2/9/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Vũ Thị Huyền 6/8/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Đỗ Thị Phương 10/10/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Bùi Thị Hưng 15/6/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Phạm Thị Định 14/6/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Nguyễn Thị Nga 17/12/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Bùi Thị Tú 9/6/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Lê Thị Ngọc Hà 10/2/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Nguyễn Thị Thủy 20/9/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Lê Thị Bình 30/1/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Mai Thị Dung 24/3/1990 Kinh Phó hiệu trưởng V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Huyền 4/10/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7. MẦM NON VẠN HÒA



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

6 Nguyễn Thị Phương 16/11/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Trần Quỳnh Anh 28/7/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Nguyễn Thị Nhung 10/10/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Lê Thị Tuân 6/6/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Đỗ Thị Ngân 14/10/1981 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Đinh Thị Lý 20/2/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Lê Thị Hằng 12/12/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

13 Nguyễn Thị Thanh 06/05/1997 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

14 Nguyễn Thị Duyên 17/3/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

15 Trương Thị Trà 20/1/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Hoàng Thị Tuyên 20/02/1973 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lê Thị Thơm 19/05/1973 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Đỗ Thị Đông 12/08/1974 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Nguyễn Thị Lâm 30/09/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Bùi Thị Thắm 24/12/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Lê Thị Thủy 10/09/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Nguyễn Thị Linh 20/06/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Lâm Thị Phượng 10/01/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8. MẦM NON THĂNG LONG 1



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

9 Lê Thị A 20/04/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Nguyễn Hoàng Yến 06/09/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Đỗ Thị Liên 14/09/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Bùi Phương Thúy 27/11/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

13 Nguyễn Thị Chiến 02/09/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

14 Phạm Thị Trâm 02/12/1997 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

15 Nguyễn Thị Hạnh 15/8/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

16 Lê Thị Quỳnh 02/12/1993 Mường Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Đoàn Thị Hằng 10/11/1972 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Bùi Thị Yến 19/01/1980 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Hồ Thị Yến 15/06/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Cao Thị Lương 18/09/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Lê Thị Lượng 20/10/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Đào Thị Hồng 02/08/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Nguyễn Thị Hảo 20/10/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Nguyễn Thị Huyền 01/01/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Lê Thị Việt Anh 22/09/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9. MẦM NON THĂNG LONG 2



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

10 Bùi Thị Xinh 20/06/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Lê Thị Vân Anh 14/08/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Trần Thị Hoa 19/10/1996 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

13 Nguyễn Thị Thanh 06/09/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

14 Phan Thị Hồng Loan 27/02/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Nguyễn Thị Chuyên 15/01/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lê Thị Nhung 15/09/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Bùi Thị Giang 21/08/1980 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Bùi Thị Huệ 19/03/1981 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Phượng 22/10/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Bùi Thị Hiền 14/07/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Lê Thị Huệ 06/08/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Nguyễn Thị Bình 20/10/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Lường Thị Nguyệt 07/04/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Lê Thị Hương 29/07/1973 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Nguyễn Thị Lương 19/04/1971 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Lê Thị Luyến 25/12/1971 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10. MẦM NON THĂNG THỌ



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

13 Nguyễn Thị Thu 02/05/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

14 Bùi Thị Lan 03/05/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Cử nhân sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Nguyễn Thị Tuyên 02/08/1979 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lê Thị Thi 01/02/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Lê Thị Lụa 16/10/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Lê Thị Hương 05/08/1978 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Lê Thị Hằng 20/10/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Ngọ Thị Thu 18/04/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Mai Thị Liên 04/08/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Lê Thị Cúc 10/10/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Hà Thị Phương 26/01/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Nguyễn Thị Giang 11/09/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Phạm Thị Ngọc 02/02/1981 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Bùi Thị Tuyết 06/05/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

13 Bùi Thị Vân Anh 10/06/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

14 Phạm Thị Hạnh 02/04/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

15 Phạm Thị Mận 09/11/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11. MẦM NON THĂNG BÌNH



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

16 Vũ Thị Thu Mát 26/03/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Hoàng Thị Hà 22/11/1977 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lê Thị Hiền 10/08/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Phạm Thị Năm 22/08/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Nguyễn Thị Yến 20/09/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Lê Thị Duyên 02/05/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Vũ Thị Tâm 27/07/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Nguyễn Thị Duyên 04/04/1981 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Hoàng Thị Thu 08/08/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Nguyễn Thị Lan 20/07/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Nguyễn Thị Hoa 03/12/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Đỗ Thị Hằng 14/03/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Nguyễn Thị Ngọc Mai 30/6/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Nguyễn Thị  Hằng 10/05/1977 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lường Thị Vân 10/10/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Thoa 10/12/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12. MẦM NON TÂN PHÚC

13. MẦM NON TÂN THỌ



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

4 Lê Thị Diệp 23/04/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Đỗ Thị Hoa 12/10/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Lê Thị Hòa 29/11/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Nguyễn Thị Hòa 08/03/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Lường Thị Bích 23/11/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Lê Thị Cúc 15/07//1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Lê Thị Nhuần 16/06/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Nguyễn Thị Hà 07/09/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Hoàng Thị Thủy 15/05/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Nguyễn Thị Cúc 14/10/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Trâm 20/10/1971 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Lê Thị Lan 10/2/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Lê Thị Thắng 20/6/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Nguyễn Thị Quý 12/12/1980 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Nguyễn Thị Yến 12/10/1979 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Lê Thị Phương 08/10/1978 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

14. MẦM NON TÂN KHANG

15. MẦM NON TRUNG CHÍNH 1



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

4 Trịnh Thị Hồng 01/01/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Giang 10/02/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Lê Thị Hương 09/09/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Nguyễn Thị Vân 20/08/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Nguyễn Thanh Huyền 19/08/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Lê Thúy Vân 21/11/1997 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Trần Thị Quỳnh 16/10/1996 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Đỗ Thị Quỳnh 10/12/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Lê Thị Liên 22/10/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

13 Lê Thị Thu Hương 28/02/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Lê Thị Sỹ 03/7/1972 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Nguyễn Thị Dung 05/8/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Nguyệt 20/10/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Tống Thị Kim Tuyến 03/01/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Ngô Thị Hòa 02/01/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Đỗ Thị Giang 27/06/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Trần Thị Giang 16/11/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

16. MẦM NON TRUNG CHÍNH 2



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

1 Lê Thị Sáu 12/06/1973 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Trần Thị Dinh 15/07/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Lê 07/08/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp Con thương binh

4 Lê Thị Nga 20/11/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Dung 15/10/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp Con thương binh

6 Lê Thị Hạnh 06/09/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Lê Thị Trang 05/04/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Lê Thu Hà 11/09/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Đỗ Thị Dung 27/05/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Nguyễn Thị Thủy 22/06/1996 Thổ Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Lê Thị Hoa 27/08/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Lê Thị Vân 04/04/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lê Thị Hà 10/06/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Đỗ Thị Tuyết 26/06/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Lê Thị Lan 12/05/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Lê Thị Liên 14/06/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

17. MẦM NON TRUNG THÀNH

18. MẦM NON TẾ THẮNG



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

6 Trần Hồng Na 23/08/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Nguyễn Thị Vân 16/06/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Lường Thị Phương 04/12/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Nguyễn Thị Nhung 28/05/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Trịnh Thị Thanh 10/03/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Lê Thị Nhàn 27/03/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Lê Thị Tuấn 05/07/1981 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Phạm Thị Nga 30/01/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Trần Thị Mai 02/11/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Lê Thị Thảo 20/08/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Hoàng Thị Hồng 10/10/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Thiệu Thị Như Quỳnh 01/11/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Đỗ Thị Thương 13/08/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Nguyễn Thị Phương 20/10/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Phan Thị Hồng 08/08/1997 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Nguyễn Thị Duyên 07/03/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Đỗ Thị Hồng 10/10/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

19. MẦM NON TẾ LỢI



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

12 Lê Thị Kim 02/04/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Đỗ Thị Tiến 05/09/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Đặng Thị Hoa 10/05/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Thu Phương 05/05/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Đỗ Thị Thuý 05/10/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Tuyết 15/05/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Đỗ Thị Oanh 15/12/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Lê Thị Hiền 28/03/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Vũ Thị Thuỳ Dung 08/04/1996 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Nguyễn Thị Thương 14/02/1977 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lê Thị Hảo 10/8/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Lan 08/9/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Lê Thị Thu 05/9/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Lê Thị Thắm 26/05/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Lương Thị Hương 15/09/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

20. MẦM NON TẾ NÔNG 1

21. MẦM NON TẾ NÔNG 2

22. MẦM NON HOÀNG GIANG



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

3 Hoàng Thị Duyên 12/02/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Lê Thị Hồng 13/08/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Liên 22/12/1970 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Lê Thị Thuỳ 23/10/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

7 Lê Thị Hiền 20/10/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Lê Thị Tuyết 27/07/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Lê Thị  Nga 30/12/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Lê Thị Gấm 10/06/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Lê Thị Hiền 15/04/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Đỗ Thị Bình 20/10/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

13 Nguyễn Thị Hồng 03/5/1970 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Lữ Thị Hân 10/05/1970 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

2 Phạm Thị Nga 29/11/1973 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Hiền 05/07/1975 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

4 Nguyễn Thị Phượng 21/10/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

5 Lê Thị Tuyến 08/08/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

6 Lê Thị Ánh 02/11/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

23. MẦM NON HOÀNG SƠN



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

7 Trần Thị Lạng 28/7/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

8 Lê Thị Thắm 12/05/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

9 Nguyễn Phương Anh 26/04/1997 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

10 Lê Thị Trang 23/09/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

11 Lê Thị Thảo 08/06/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

12 Nguyễn Thị Đào 14/10/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non
Có chứng chỉ chức danh 

nghề nghiệp

1 Nguyễn Thị Thủy
15/05/1971 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

2 Lường Thị Hường 
04/07/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

3 Lê Thị Trinh
15/04/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

4 Nguyễn Thị Sen
18/01/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

5 Lê Thị Nga
20/10/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

6 Mạch Thị Thùy
10/08/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

7 Lê Thị Thu Vương
12/06/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

8 Trần Thị Đông
21/07/1971 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

9 Lê Thị Quyên
20/05/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

10 Nguyễn Thị Bình 
07/09/1996 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

11 Đỗ Thị Vân
01/05/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

24. MẦM NON CÔNG LIÊM



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

12  Đinh Thị Diễm 
13/12/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

13 Hà Thị Thảo 
12/12/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

14 Lê Thị Hà 
02/08/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

15 Nguyễn Thị Duyên 
07/09/1996 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

16 Nguyễn Thị Hương
03/01/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

1 Quách Thị Linh 
13/10/1986 Mường Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

2 Lê Thị Bình 
26/01/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Quyên 
21/01/1980 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

4 Vũ Thị Vinh
02/10/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Anh 
21/1/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

6 Trần Thị Thúy 
20/6/1979 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

7 Trần Thị Len
20/11/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

8 Đặng Thị Hà 
26/5/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

9 Lê Thị Trang 
5/5/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

10 Dương Thị Trà My
25/12/1996 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

11 Ngô Thị  Thùy 
07/01/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

12 Nguyễn Thị Lan
15/01/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

25. MẦM NON CÔNG CHÍNH



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

13 Bùi Thị Trang 
28/9/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

14 Nguyễn Thị Thúy 
02/10/1979 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

15 Lê Thị Tình 
10/2/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

16 Dương Thị Hoài 
08/10/1996 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

1 Lê Thị Liên
10/10/1975 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

2 Vũ Thị Nguyệt
18/4/1977 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

3 Hoàng Thị Vân
06/5/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

4 Lê Thị Trâm
15/10/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

5 Trần Thị Phương
07/4/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

6 Nguyễn Thị Dự
25/6/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

7 Lê Thị Tâm
15/02/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

8 Nguyễn Thị Trang
22/06/1992 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

9 Ngọ Thị Phượng
02/6/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

10 Nguyễn Thị Huyền
23/8/1997 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

11 Nguyễn Thị Bền
03/5/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

1 Lê Thị Thắm 
02/03/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

26. MẦM NON TƯỢNG LĨNH

27. MẦM NON TƯỢNG SƠN



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

2 Lường Thị Hằng 
19/08/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

3 Vũ Thị Cúc 
09/10/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

4 Vũ Thị Triều 
03/09/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

5 Mạch Thị Thương 
09/01/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

6 Hà Thị Ngọc 
17/02/1991 Mường Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

7 Hà Thị Tuyên 
24/02/1989 Thái Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

8 Nguyễn Thị Thủy 
12/02/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

9 Trần Thị Tuyết 
09/10/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

1 Nguyễn Thị Nga
15/8/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

2 Lê Thị Hồng
10/5/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Tuyết
19/05/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

4 Nguyễn Kim Oanh
04/05/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

5 Ngô Thị  Tư
07/02/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

6 Phạm Ngọc Diễn
10/8/1995 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

7 Nguyễn Thị Nga
02/06/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

8 Phạm Thị Ngà
19/01/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

9 Nguyễn Thị Hồng Ngọc
11/09/1999 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

28. MẦM NON TƯỢNG VĂN



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

1 Đồng Thị Hoa
20/03/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

2 Nguyễn Thị Thoan
20/10/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Viên
20/01/1978 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

4 Đậu Thị Huyền Trang
13/12/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

5 Lê Thị Hoài
02/09/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

6 Nguyễn Thị Kiên
03/06/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

7 Lê Thúy Vân
16/09/1996 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

1 Lê Thị Hiến 
05/6/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

2 Đàm Thị Tính
02/10/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

3 Nguyễn Thị Mai
23/10/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

4 Trần Thị Thêm
03/8/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Oanh
14/02/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

6 Phạm Thị Thủy
10/6/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

7 Nguyễn Thị Oanh
20/10/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

8 Bùi Thị Hạ
30/6/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

9 Trần Thị Lam
1/10/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

29. MẦM NON TRƯỜNG SƠN

30. MẦM NON TRƯỜNG TRUNG



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

10 Nguyễn Thị Vân
17/10/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

1 Nguyễn Thị Trang
10/09/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

2 Nguyễn Thị Thu Hà
18/01/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

3 Lê Thị Sen
26/06/1981 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

4 Lê Thị Nhung
18/01/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

5 Trần Thị Tiện
02/04/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

6 Nguyễn Thị Bính
02/02/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

7 Hoàng Thị Phượng
29/11/1989 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

8 Nguyễn Thị Yến
20/03/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

9 Bùi Thị Bắc
26/09/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

10 Đặng Thị Ngân
26/01/1976 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

11 Lê Thị Hương
13/12/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

12 Nguyễn Thị Lan
04/09/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

13 Nguyễn Thị Châu
21/08/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

1 Nguyễn Thị Hải
30/12/1975 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

2 Vũ Thị Thơm
02/09/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

32. MẦM NON TRƯỜNG MINH

31. MẦM NON TRƯỜNG GIANG



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

3 Lê Thị Huyền
15/8/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

4 Nguyễn Thị Hồng
15/10/1980 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

5 Đào Thị Thắm
04/04/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

6 Nguyễn Thị Thu
5/11/1993 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

1 Đỗ Thị Huyền
20/02/1985 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

2 Đào Thị Hiền
01/10/1986 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

3 Lê Thị Thủy
27/10/1983 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

4 Lê Thị Phương
23/10/1982 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

5 Nguyễn Thị Mai
15/10/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

6 Nguyễn Thị Chung
30/10/1994 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

7 Trần Thị Hiền
14/03/1988 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

8 Lê Huyền Trang
21/03/1990 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

1 Trần Thị Hường
28/11/1984 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

2 Hà Thị Hường
27/4/1989 Thái Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

3 Lê Thị Liên
20/4/1981 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

4 Hoàng Thị Quyên
02/9/1977 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

33. MẦM NON YÊN MỸ 1

34. MẦM NON YÊN MỸ 2



Mã chức danh 
nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ CDNN
Dân tộc 
thiểu số

Chức vụ hoặc chức danhTT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ghi chú

5 Trịnh Thị Hà
5/11/1980 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

6 Nguyễn Thị Loan
15/5/1981 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

7 Trần Thị Lý
6/5/1991 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp

8 Hồ Phương Nhung
27/11/1987 Kinh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 Đại học sư phạm mầm non

Có chứng chỉ chức danh 
nghề nghiệp
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